
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
5/15 Đường Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

26/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC ĐẠT

3502377887

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn vật liệu 
điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn dây điện, 
công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; 
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

3. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:  Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng;  Sản xuất khung kim loại công nghiệp;  
Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các 
bộ phận tháo rời;  Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của 
chúng, cửa chớp, cổng; Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511(Chính)

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dầu mỡ bôi trơn

2029

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu

4661

8. Đúc kim loại màu 2432

9. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát; Sản xuất  biến thế điện, 
thiết bị phân phối và điều khiển điện

2710

10. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC 
ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: TH PHUC DAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868037979
Email: tranxuannhiem.vt@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ỏ chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

13. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán 6612

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

21. Cung ứng lao động tạm thời 7820

22. Phá dỡ 4311

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu 
thang tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi.

4329

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
Chống ẩm các toà nhà, Chôn chân trụ, Xây gạch và đặt đá, Lợp 
mái bao phủ toà nhà,…

4390

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác); Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4690

30. Vận tải đường ống 4940

31. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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32. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết:  Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: Nhà 
xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, ví dụ: nhà máy, xưởng 
lắp ráp; Bệnh viện, trường học, nhà làm việc; Khách sạn, cửa 
hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại; Nhà ga hàng không; 
Khu thể thao trong nhà; Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm; 
Kho chứa hàng; Nhà phục vụ mục đích tôn giáo, tín ngưỡng; 
Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường 
xây dựng;

4102

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

36. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

37. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa thiết bị điện 3314

40. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

41. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

42. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

43. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

45. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi

4663

46. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất

4669

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong 
xây dựng

4752

48. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

49. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn

2022

50. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

51. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất 
máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

52. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920
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10.000.000.000 VNĐ

53. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

54. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

55. Xuất bản phần mềm 5820

56. Lập trình máy vi tính 6201

57. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

58. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

59. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô chuyên dụng chở hóa chất;

4933

60. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

61. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

62. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết:  Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: Nhà cho một 
hộ gia đình; Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà 
cao tầng; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4101

63. Xây dựng công trình đường bộ 4212

64. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng 
và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; đập và 
đê

4299

65. Chuẩn bị mặt bằng 4312

66. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

67. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

68. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273644181

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21/9 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 21/9 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN XUÂN NHIỆM Nam
10/09/1984 Kinh Việt Nam

04/11/2014 CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273644181
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21/9 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 21/9 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN NHIỆM Nam

10/09/1984 Kinh Việt Nam

04/11/2014 CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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